
NGÀY MẠNH THƯỜNG QUÂN
ĐỊA 

CHỈ

QUỸ BN 

NGHÈO

TẶNG

TRỰC TIẾP

ĐÓNG

TẠM ỨNG

CHUYỂN

KHOẢN

SỐ 

LƯỢNG

QUÀ

SÔ 

LƯỢNG

CƠM, 

CHÁO

GHI CHÚ

01/09/2021 Mạnh Thường Quân            200.000 

01/09/2021 Trần Thị Hiền              50.000 

01/09/2021 THO CTY CP GREEN SPEED          1.000.000 

01/09/2021 Trần Thị Kim Cúc     2.000.000 

01/09/2021 Hiệp hội Christina Noble     50.000.000 

 Ngoại Thần Kinh; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

01/09/2021 Cô Hân MTQ       7.000.000  Thận Nội Tiết

01/09/2021 BUI THUY VY            500.000 

02/09/2021 Chị Giàu và em My          12 

02/09/2021 Mạnh Thường Quân            200.000 

03/09/2021 Mạnh Thường Quân            500.000 

03/09/2021 Mạnh Thường Quân          1.000.000 

04/09/2021 Mạnh Thường Quân            200.000 

04/09/2021 Phan Hoàng Dũng Nhà Bè            500.000 

06/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       1.000.000       5.000.000  Hồi Sức

06/09/2021 Mạnh Thường Quân        15.000.000 

06/09/2021 Mạnh Thường Quân          5.000.000 

06/09/2021 Lê Thị Anh Thi        15.000.000  Hồi Sức

06/09/2021
Hội chữ thập đỏ Q1 & các mạnh 

thường quân
       100 

06/09/2021 TRAN THI HOANG OANH            100.000 

07/09/2021 NGYEN THE VU            333.333 

07/09/2021
TT Lớp 5 B3 NK 2020-2021 Trường 

Vinschool Central 

07/09/2021
TT lớp 3A6 Trường Vinschool 

Central Park
  17.000.000 
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07/09/2021 Mạnh Thường Quân          2.000.000 

07/09/2021 CTTNHHTM Makoto          8.000.000  Ngoại Thần Kinh

08/09/2021 Nguyễn Ngọc Hoa          1.000.000 

08/09/2021 Mạnh Thường Quân        30.000.000 

08/09/2021 Mạnh Thường Quân          2.000.000 

08/09/2021 Mạnh Thường Quân            500.000 

08/09/2021 Nguyễn Thị Anh Thư Q3            200.000 

08/09/2021 Bao VietnamNet          1.100.000 

08/09/2021 Bao VietnamNet          2.300.000 

08/09/2021 Bao VietnamNet          4.600.000 

08/09/2021 Bao VietnamNet            600.000 

09/09/2021 TRAN THI THUY ANH          3.000.000 

09/09/2021 Mạnh Thường Quân            700.000 

09/09/2021 Mạnh Thường Quân        10.000.000 

09/09/2021 Mạnh Thường Quân            200.000 

09/09/2021 Cô Trương Thanh Cầm          3.000.000 

09/09/2021 Nguyễn Minh Hiếu            500.000 

10/09/2021 Nhóm Trái Tim Yêu Thương          24 

10/09/2021 TRAN THI KIM NGAN            500.000 

10/09/2021 Nhóm Hoa Từ Bi        268 

10/09/2021 Mạnh Thường Quân            500.000 

10/09/2021 Nhóm vòng tay sẽ chia     1.296 

10/09/2021 2 bé Ngân Giang_Thanh Thư          10 

11/09/2021 CTy TONY JUICE        100 

11/09/2021 CTy Chứng khoán Miare Asset VN          40 

11/09/2021 Đoàn Đại Biểu Quốc Hội        985 

11/09/2021 gia dinh PHUC KHANG          1.000.000 

11/09/2021 Mạnh Thường Quân        300 

12/09/2021 Mạnh Thường Quân          1.500.000 

12/09/2021 Mạnh Thường Quân            700.000 



13/09/2021 Mạnh Thường Quân          2.000.000 

13/09/2021 Quỹ hỗ trợ bệnh nhi nghèo       5.000.000  Thận Nội Tiết

13/09/2021 Nguyễn Hoàng Giang
Q Bình 

Thạnh
         1.000.000 

13/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       2.000.000     10.000.000  Ngoại Thần Kinh

14/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       1.000.000       5.000.000  Ung Bướu Huyết Học

14/09/2021 IBFT          1.000.000 

14/09/2021 MAI LY            200.000 

15/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       2.000.000     10.000.000 
 Hồi Sức; Ung Bướu 

Huyết Học

15/09/2021 Phan Hoàng Dũng Nhà Bè          1.000.000 

15/09/2021 Nhóm Hoa Từ Bi        200 

16/09/2021 Quỹ Hướng Dương Xanh     16.000.000  Ngoại Thần Kinh

16/09/2021 Gia đình bé Anh Khôi            300.000 

16/09/2021 Nhóm từ thiện QT        12.000.000 

16/09/2021 gia đình KHAI NGUYEN          3.000.000 

17/09/2021 Phạm Thị Thanh Tâm        10.000.000 

17/09/2021 Mạnh Thường Quân          5.000.000 

19/09/2021 Mạnh Thường Quân        140 

19/09/2021 Mạnh Thường Quân            100.000 

19/09/2021 BE HA DUC BAO          2.000.000 

19/09/2021 Phòng tham mưu (CAQ1)        600 

20/09/2021 MTQ BS Trí        600 

20/09/2021 Nhóm năng lượng yêu thương                   100 

20/09/2021
P.Tham mưu,CATPHCM,CAQ1,Quỹ 

chung của MTQ cả nước&
       600 

20/09/2021 Công Ty Nestlé Viet Nam        100 

20/09/2021 Nhóm Thiện Nguyện DAK        300 

20/09/2021
CLB thiện nguyện những người 

bạn&đội phản ứng nhan
       400 



20/09/2021
Chương trình "Gói tình Shark Liên,gửi 

nghiiĩa đồng
       200 

20/09/2021 Gia Đình Bà Võ Thị Quý       3.200.000  Ung Bướu Huyết Học

20/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       1.000.000       5.000.000  Ngoại Tổng Hợp

20/09/2021 Nguyễn Minh Phương            500.000 

20/09/2021 International Charity For Ill Children Canada       9.000.000  Tim Mạch

21/09/2021 Mạnh Thường Quân            500.000 

21/09/2021 Cô Linh MTQ            300.000 

21/09/2021 Nguyễn Thị Thu Oanh        30.000.000 
 Cấp Cứu Nhiễm; Hồi 

Sức; Ngoại Thần Kinh

21/09/2021 Nguyễn Thị Kim Tuyền        10.000.000 

21/09/2021 PHUNG THANH THUY          5.000.000 

21/09/2021 Bao VietnamNet          1.200.000 

21/09/2021 Bao VietnamNet          1.200.000 

21/09/2021 Bao VietnamNet          1.000.000 

22/09/2021 WWO          3.000.000 

22/09/2021 Mạnh Thường Quân          1.000.000 

22/09/2021 Mạnh Thường Quân            300.000 

23/09/2021 Mạnh Thường Quân              25.000 

24/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       1.000.000       5.000.000  Ung Bướu Huyết Học

24/09/2021 CÔ CHÚ THÁI            500.000 

25/09/2021 Bé Khang Vĩ          1.000.000 

26/09/2021 NGUYEN HAO          2.000.000 

27/09/2021 MON VA KEN              50.000 

27/09/2021 Mạnh Thường Quân            400.000 

27/09/2021 Trần Thị Thanh Tâm          5.000.000 

28/09/2021 Mạnh Thường Quân            300.000 

28/09/2021 CTY BRAVOHR            950.000 

28/09/2021 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật        35.000.000 



29/09/2021 Mạnh Thường Quân        30.000.000 

29/09/2021 TRAN NGUYEN QUY            500.000 

30/09/2021 Nguyễn Thu Hương            500.000 

30/09/2021 BUI THUY VY            500.000 

30/09/2021 Mạnh Thường Quân          1.000.000 

30/09/2021 Quỹ Yêu Thương        25.000.000 
 Hồi Sức; Ung Bướu 

Huyết Học

30/09/2021 Phạm Thị Thanh Tâm        10.000.000  Tim Mạch

30/09/2021 Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN       2.000.000     10.000.000  Ung Bướu Huyết Học

30/09/2021 NGUYEN VU DINH THAI          1.500.000 

Tổng Cộng   19.000.000     72.000.000      78.200.000      319.308.433      6.284 


